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          Điện Biên, ngày 29 tháng  11  năm 2018


BÁO CÁO
Đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn 
giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Đầu tư Công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ các Nghị định: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2016, số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020; 
Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 613/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 và năm 2017; Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ KH đầu tư vốn NSNN năm 2019;
Tại Kỳ họp thứ 7 - HDDND tỉnh Khóa VIX, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 3531/TTr-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc dự kiến điều chỉnh phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018 tỉnh Điện Biên và đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và điều kiện thực tế của địa phương. UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
Tổng vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên là 10.286.271 triệu đồng, trong đó 90% đã phân bổ là 9.291.724 triệu đồng, 10% dự phòng là 994.557 triệu đồng, cụ thể như sau: 
A. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

A.1. ĐỐI VỚI PHẦN VỐN 90%
I. Nguồn vốn Ngân sách trung ương (bao gồm cả TPCP): Tổng số đã phân bổ giai đoạn 2016-2020 là 9.291.724 triệu đồng, trong đó:
1. Chương trình mục tiêu quốc gia: 2.307.841 triệu đồng
- Chương trình Giảm nghèo bền vững: 1.381.651 triệu đồng 
- Chương trình Xây dựng nông thôn mới: 926.190 triệu đồng
2. Chương trình mục tiêu: 1.652.849 triệu đồng
3. Hỗ trợ cho người có công với cách mạng: 36.990 triệu đồng.
4. Vốn trái phiếu Chính phủ: 1.336.113 triệu đồng.
5. Vốn nước ngoài: 1.115.628 triệu đồng. 


Các nguồn vốn trên đã được phân bổ chi tiết cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công các năm 2016, 2017, 2018. Tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân thực tế các năm 2016, 2017, 2018 và nhu cầu còn lại 02 năm 2019, 2020, cụ thể như sau: 
2. Kết quả triển khai thực hiện.
(1) Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng số vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn là 2.307.841 triệu đồng (giai đoạn 2016-2018 đã giao 1.097.734 triệu đồng; trong đó thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW là 55.434 triệu đồng, thanh toán nợ đọng XDCB 82.964 triệu đồng; riêng năm 2018 đã giao 378.572 triệu đồng, trong đó thu hồi các khoản ứng trước là 20.000 triệu đồng).
- Chương trình Giảm nghèo bền vững: Tổng số vốn đã giao là 1.381.651 triệu đồng (giai đoạn 2016-2018 đã giao 768.604 triệu đồng; trong đó thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW là 55.434 triệu đồng, thanh toán nợ đọng XDCB 19.516 triệu đồng; riêng năm 2018 đã giao 146.745 triệu đồng; trong đó, thu hồi các khoản ứng trước là 20.000 triệu đồng), bao gồm các Chương trình 30a, Chương trình 293 và Chương trình 135, cụ thể.
+ Chương trình 30a: Toàn bộ số vốn được phân bổ cho 82 dự án (trong đó: có 27 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015, 55 dự án khởi công mới). Giai đoạn 2016-2018 đã phân bổ 358.438 triệu đồng cho các dự án và dự kiến triển khai thực hiện hoàn thành 40 dự án, giải ngân 328.635 triệu đồng đạt 92% kế hoạch (riêng năm 2018 đã phân bổ 124.598 triệu đồng, ước giải ngân 124.598 triệu đồng đạt 100% kế hoạch).
+ Chương trình 293 (hiện tại là Chương trình 275): Toàn bộ số vốn được phân bổ cho 28 dự án (trong đó: có 04 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015, 24 dự án khởi công mới). Giai đoạn 2016-2018 đã phân bổ 89.680 triệu đồng, (trong đó bố trí thu hồi vốn ứng trước NSTW là 4.585 triệu đồng) cho các dự án và giải ngân 78.466 triệu đồng đạt 92% kế hoạch (riêng năm 2018 đã phân bổ 31.985 triệu đồng, ước giải ngân 22.147 triệu đồng đạt 69% kế hoạch còn 9.838 triệu đồng là số vốn chưa phân bổ do các dự án khởi công mới không đủ thủ tục để bố trí vốn theo quy định).

+ Chương trình 135: Toàn bộ số vốn được phân bổ cho 218 dự án. Giai đoạn 2016-2018 đã phân bổ 320.486 triệu đồng cho các dự án và dự kiến triển khai thực hiện hoàn thành 80 dự án, giải ngân 310.953 triệu đồng đạt 97% kế hoạch (riêng năm 2018 đã phân bổ 116.486 triệu đồng, ước giải ngân 104.837 triệu đồng đạt 90% kế hoạch).

- Chương trình Xây dựng nông thôn mới: Toàn bộ số vốn được phân bổ cho 455 dự án (trong đó: có 10 dự án nợ đọng XDCB và chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015, 445 dự án khởi công mới). Giai đoạn 2016-2018 đã phân bổ 329.150 triệu đồng cho các dự án và dự kiến triển khai thực hiện hoàn thành 58 dự án, giải ngân 323.884 triệu đồng đạt 98% kế hoạch (riêng năm 2018 đã phân bổ 141.100 triệu đồng, ước giải ngân 126.990 triệu đồng đạt 90% kế hoạch).

(2) Hỗ trợ cho người có công với cách mạng: Tổng số vốn được giao và phân bổ hết trong giai đoạn 2016-2018 là 41.100 triệu đồng. Toàn bộ số vốn được hỗ trợ để xây dựng 1.538 căn nhà (trong đó xây dựng mới 517 căn nhà và sửa chữa 1.021 căn nhà) và dự kiến triển khai hoàn thành theo đúng kế hoạch.

(3) Chương trình mục tiêu: Tổng số vốn đã giao là 1.652.849 triệu đồng (giai đoạn 2016-2018 đã giao 753.985 triệu đồng; trong đó thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW là 47.936 triệu đồng, thanh toán nợ đọng XDCB 100.564 triệu đồng; riêng năm 2018 đã giao 182.461 triệu đồng, trong đó thu hồi các khoản ứng trước là 2.518 triệu đồng, thanh toán nợ đọng XDCB 11.617 triệu đồng). Toàn bộ số vốn được phân bổ cho 38 dự án (trong đó: có 25 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015, 12 dự án khởi công mới và 01 dự án triển khai công tác chuẩn bị đầu tư). Giai đoạn 2016-2018 số vốn dược phân bổ để triển khai thực hiện các dự án là 753.895 triệu đồng cho các dự án và dự kiến triển khai thực hiện hoàn thành 30 dự án, giải ngân 753.515 triệu đồng đạt 99,9% kế hoạch (riêng năm 2018 đã phân bổ 186.461 triệu đồng, ước giải ngân 186.461 triệu đồng đạt 100% kế hoạch).
(4) Vốn trái phiếu Chính phủ: Tổng số vốn đã giao là 1.336.113 triệu đồng (trong đó: Vốn phân bổ cho dự án giao thông 621.000 triệu đồng; Dự án Tái định cư thủy điện Sơn La 171.000 triệu đồng; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học 203.400 triệu đồng; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học Mẫu giáo, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên là 253.713 triệu đồng), toàn bộ số vốn được phân bổ cho 287 dự án (bao gồm: 01 dự án giao thông; 89 dự án cho Tái định cư thủy điện Sơn La; 78 dự án cho Chương trình KCH trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2012-2015; 27 dự án Chương trình KCH trường lớp học mầm non, tiểu học sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2016-2020; Chương trình nông thôn mới là 92 dự án).
- Giai đoạn 2016-2018 số vốn dược phân bổ để triển khai thực hiện các dự án là 1.222.418 triệu đồng (trong đó: Vốn phân bổ cho dự án giao thông 530.876 triệu đồng; Dự án Tái định cư thủy điện Sơn La 171.000 triệu đồng; Chương trình KCH trường lớp học mầm non, tiểu học sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 là 179.829; Chương trình KCH trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2012-2015 là 253.713 triệu đồng; Chương trình nông thôn mới được giao bổ sung trong năm 2016 là 87.000 triệu đồng), được phân bổ cho 196 dự án (01 dự án giao thông; 85 dự án dự kiến hoàn thành thuộc Chương trình Tái định cư thủy điện Sơn La; 35 dự án dự kiến hoàn thành thuộc Chương trình KCH trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2012-2015; 27 dự án đã hoàn thành thuộc Chương trình KCH trường lớp học mầm non, tiểu học sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2016-2020; Chương trình nông thôn mới 48 dự án). Dự ước giải ngân 1.199.653 triệu đồng đạt 98% kế hoạch (trong đó: dự án giao thông giải ngân 530.876 đạt 100%;  dự án Tái định cư thủy điện Sơn La giải ngân 171.000 triệu đồng đạt 100%; Chương trình KCH trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên và Chương trình KCH trường lớp học mầm non, tiểu học giải ngân 413.081 triệu đồng đạt 95%; Chương trình nông thôn mới giải ngân 84.696 triệu đồng đạt 97,4% so với kế hoạch).
(5) Vốn nước ngoài: Tổng số vốn đã giao là 1.336.113 triệu đồng phân bổ cho 20 dự án tiếp chi và thu hồi các khoản ứng trước. Giai đoạn 2016-2018 đã giao 788.499 triệu đồng để triển khai thực hiện hoàn thành 16 dự án, giải ngân 709.856 triệu đồng đạt 90% kế hoạch (riêng năm 2018 đã phân bổ 271.159 triệu đồng, ước giải ngân 221.103 triệu đồng đạt 82% kế hoạch)
II. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng số vốn cân đối ngân sách địa phương (Bao gồm vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 40/2015-QĐ-TTg; Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất; Đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết) 90% đã giao là 2.842.293 triệu đồng, trong đó tổng số vốn cân đối ngân sách địa phương đã được giao hằng năm đến thời điểm báo cáo 2016-2018 là 1.794.017 triệu đồng; đạt 63,1% so với kế hoạch vốn trung hạn đã được giao.
(Chi tiết như Biểu mẫu số I, II, III kèm theo)
A.2. ĐỐI VỚI PHẦN VỐN 10% DỰ PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020
I. Nguồn vốn Ngân sách trung ương: Tổng số vốn 10% dự phòng vốn ngân sách trung ương là 678 tỷ 747 triệu đồng (thực hiện theo Văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Điện Biên đã dự kiến phương án phân bổ tại Tờ trình số 2916a/TTr-UBND ngày 09/12/2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định theo quy định) bao gồm: 
- Chương trình mục tiêu quốc gia: 256 tỷ 427 triệu đồng, bao gồm:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 102 tỷ 910 triệu đồng; 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 153 tỷ 517 triệu đồng (Chương trình 30a: 97 tỷ 885 triệu đồng, Chương trình 135: 55 tỷ 632 triệu đồng)

- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 TTg: 4 tỷ 110 triệu đồng; 

- Chương trình mục tiêu: 183 tỷ 651 triệu đồng;

- Vốn trái phiếu Chính phủ: 110 tỷ 600 triệu đồng;

- Vốn nước ngoài: 123 tỷ 959 triệu đồng

II. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Theo Văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Hội đồng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 
Tổng số vốn 10% dự phòng vốn cân đối ngân sách địa phương là 315 tỷ 810 triệu đồng, UBND tỉnh dự kiến số vốn phân bổ cho các ngành, địa phương cụ thể như bảng dưới (phân bổ chi tiết cùng với phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tại mục II, phần A của phần thứ hai của báo cáo).

	Các huyện, thị xã, thành phố và các ngành
	Số vốn
	Đơn vị
	Ghi chú

	1. Thành phố Điện Biên Phủ
	25.548
	triệu đồng
	

	2. Huyện Điện Biên
	27.018
	triệu đồng
	

	3. Huyện Điện Biên Đông
	13.401
	triệu đồng
	

	4. Huyện Tuần Giáo
	16.104
	triệu đồng
	


	5. Huyện Tủa Chùa
	12.942
	triệu đồng
	

	6. Huyện Mường Ảng
	11.993
	triệu đồng
	

	7. Huyện Mường Chà
	15.438
	triệu đồng
	

	8. Huyện Mường Nhé
	16.411
	triệu đồng
	

	9. Thị xã Mường Lay
	6.602
	triệu đồng
	

	10. Huyện Nậm Pồ
	17.485
	triệu đồng
	

	11. Hỗ trợ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
	43.000
	triệu đồng
	

	12. Hỗ trợ kinh phí đầu tư ngoài hàng rào cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
	15.000
	triệu đồng
	

	13. Quốc phòng an ninh
	15.791
	triệu đồng
	

	14. Khoa học công nghệ
	4.130
	triệu đồng
	

	15. Dự án công cộng + các ngành tỉnh quản lý
	64.162
	triệu đồng
	

	16. Các dự án còn nợ đọng XDCB
	11.788
	triệu đồng
	


A.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2019 - 2020.
I. Đối với kế hoạch năm 2018. Đến hết ngày 31/10/2018, tình hình giải ngân các nguồn vốn cơ bản đảm bảo theo yêu cầu; so cùng kỳ năm trước, cơ bản các nguồn vốn đều đạt được kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể:
- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Giải ngân đạt 67,7% kế hoạch;

- Chương trình mục tiêu quốc gia: Tỷ lệ giải ngân đạt 56,66% kế hoạch
- Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG năm 2018 là 41 tỷ 100 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân đạt 70,14% kế hoạch 

- Chương trình mục tiêu: Tỷ lệ giải ngân đạt 64,2% kế hoạch. 

- Vốn nước ngoài: Tỷ lệ giải ngân đạt 27,3% kế hoạch.

- Vốn trái phiếu Chính phủ: Tỷ lệ giải ngân đạt 41,51% kế hoạch.
1. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân giải ngân thấp.
- Đến 31/10, còn 03 chương trình mục tiêu chưa giải ngân bao gồm: 

+ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa: Bố trí cho dự án Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II. Dự án được phê duyệt năm 2011 với tổng mức đầu tư là 211.561 triệu đồng và được khởi công xây dựng ngày 01/10/2012. Đến nay dự án đã hoàn thành 15/tổng số 16 gói thầu; công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng và đã được phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành với giá trị hoàn thành là 172.897.432.439 đồng. Hiện nay chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục tư vấn phần mỹ thuật của dự án (gói thầu mỹ thuật: tranh Panorama). 

Nguyên nhân đến hết 31/10/2018 chưa giải ngân là do: Hiện nay, việc sáng tác mỹ thuật bức tranh Panorama chưa hoàn thành, nên chủ đầu tư chưa có thủ tục thanh toán vốn. Bức tranh Panorama của Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam. Mặt khác, quy trình lựa chọn bức tranh Panorama của Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II phải qua nhiều bước khác nhau nên để thực hiện hoàn thành gói thầu đòi hỏi mất nhiều thời gian.

+ Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững: Do đặc điểm mùa vụ của tỉnh Điện Biên, hết quý I năm 2018, các đơn vị vẫn đang trong quá trình thực hiện các bước công việc đầu tiên của hạng mục (trồng rừng thay thế: Thực hiện khảo sát, thiết kế, chuẩn bị hiện trường trồng rừng; chăm sóc rừng: Thực hiện các biện pháp chăm sóc lần 1). Vì vậy, không có cơ sở để các chủ đầu tư thực hiện thủ tục tạm ứng vốn. Thanh toán giá trị khối lượng hoàn: Việc tổ chức nghiệm thu kết quả các hạng mục lâm sinh được thực hiện vào cuối năm kế hoạch. Căn cứ kết quả nghiệm thu, chủ đầu tư tiến hành các thủ tục giải ngân, thanh toán vốn.

Do mang tính chất đặc thù ngành, việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành các hạng mục lâm sinh là thời điểm cuối năm kế hoạch; thanh, quyết toán vốn thường trong quý I; quý II năm sau. Vì vậy, theo quy định tại Tiết a, Khoản 7, Điều 5, Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 70/CP-NQ ngày 03/8/2017 quy định “Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018”. Quy định trên đã ảnh hưởng tới phân bổ nguồn vốn thực hiện kế hoạch các hạng mục lâm sinh năm 2018, tỉnh Điện Biên. Năm 2018, Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Điện Biên Được phân bổ 3.326 triệu. Kinh phí trên chỉ đủ bố trí cho các hạng mục lâm sinh chuyển tiếp và thực hiện trồng rừng thay thế các phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch trồng mới 400 ha rừng phòng hộ của tỉnh tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 không có kinh phí để thực hiện. 

+ Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương: Bố trí cho 01 dự án Cải tạo nâng cấp BVĐK tỉnh giai đoạn II (từ 300 lên 500 GB): Dự án ban đầu được phê duyệt năm 2010 tại Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 của UBND tỉnh Điện Biên, tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn dự án đã phải dãn tiến độ thực hiện, và đến năm 2017, dự án mới được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung để tiếp tục triển khai thực hiện tại Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Điện Biên. Tổng khối lượng công việc dự án hoàn thành theo quyết định đầu tư ban đầu là 19.438 triệu đồng, trong đó khối lượng giải ngân đạt 10 tỷ đồng (bằng nguồn vốn TPCP). Sau khi được phê duyệt điều chỉnh, dự án mới được phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 4 năm 2018. Hiện tại chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - TDT.
 Hiện tại Chủ đầu tư dự án đang tiến hành bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Chủ đầu tư sẽ tiến hành giải ngân.
- Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Bố trí cho 01 công trình đường Tây Trang - Pa Thơm. Chủ đầu tư đang tiến hành thi công công trình, khối lượng thi công nền đường đạt 30%; mặt đường và công trình thoát nước đạt 10% so với khối lượng thiết kế.

Dự án giải ngân thấp là do công trình chạy dài theo tuyến biên giới, phải sử dụng đến đất rừng tự nhiên với diện tích là 20,123ha (trong đó: Rừng phòng hộ 18,888ha, rừng sản xuất là 1,235ha) ngoài ra còn một số diện tích đất nương của các hộ cá nhân cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang diện tích đất làm đường giao thông. Dự án bị vướng mắc do công tác GPMB do phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. 

- Đối với nguồn vốn nước ngoài: Việc giải ngân dựa trên kết quả, rút vốn và cấp phát tại Cục quản lý nợ - Bộ Tài chính (Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Điện Biên phủ giai đoạn 2) hoặc theo yêu cầu của nguồn vốn khi có kế hoạch vốn chủ đầu tư phải thực hiện kiểm soát chi tại KBNN tỉnh rồi chuyển về Ban QLDA thực hiện chương trình xét duyệt sau đó mới chuyển tiền vào tài khoản chủ đầu tư (Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện) dẫn đến thời gian làm thủ tục giải ngân thanh toán bị kéo dài. Một số dự án đã có hồ sơ nghiệm thu thanh toán giải ngân tại Kho bạc nhà nước nhưng không có nguồn chi trả (Dự án THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2) hoặc chưa được Bộ Tài chính cấp phát vốn (Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả) nên khối lượng giải ngân thấp.

- Một số dự án khác chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp: Dự án Bảo tồn tôn tạo khu trung tâm đề kháng Him Lam: Dự án được phê duyệt từ năm 2006 với tổng mức đầu tư là: 48.374 triệu đồng, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành thi công một số gói thầu xây lắp. Do khó khăn về nguồn vốn nên dự án phải dãn tiến độ, một số gói thầu liên quan đến phần mỹ thuật của dự án đến nay vẫn chưa được triển khai thi công. Lũy kế giá trị thực hiện từ khởi công đến tháng 31/12/2017 (đã được quyết toán) là: 24,8 tỷ đồng. Hiện tại dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án. Kế hoạch vốn NSTW năm 2018, tổng số vốn kế hoạch giao là 7.617 triệu đồng, trong đó vốn NSTW là 1.617 triệu đồng, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, vốn NSĐP 6.000 triệu đồng; lý do đến hết ngày 30/9/2018 chưa giải ngân do dự án chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án nên chưa có thủ tục giải ngân kế hoạch vốn 2018. Do dự án phải điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư do dự án đã được phê duyệt từ năm 2006, thời gian thi công kéo dài nên chi phí nhân công, vật liệu có biến động lớn, và phải bổ sung gói thầu xây lắp móng bệ tượng đài. Trong quá trình triển khai các thủ tục điều chỉnh còn gặp nhiều lúng túng do Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng có nhiều thay đổi so với thời điểm phê duyệt dự án ban đầu.

- Vướng mắc do chuyển đổi đất rừng: Đa số diện tích tại tỉnh Điện Biên là diện tích rừng (bao gồm diện tích có rừng và diện tích quy hoạch thành đất rừng). Khi xây dựng các công trình nhất là công trình theo tuyến như giao thông, thủy lợi, diện tích chiếm dụng đất là rất lớn. Trong khi đó, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng (bao gồm đất có rừng và đất quy hoạch rừng) phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi phê duyệt điều chỉnh. Chính vì vậy, nhiều dự án trong quá trình chuẩn bị đầu tư cũng như triển khai thực hiện gặp vướng mắc trong việc chuyển đổi này nên kéo dài thời gian phê duyệt dự án hoặc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu dẫn đến không giải ngân được vốn (Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020; Dự án đường Tây Trang bản Pa Thơm; Dự án đầu tư xây dựng Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - Trung tâm xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng tỉnh Điện Biên (phân đoạn thị trấn Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí)).
- Vướng mắc do công tác đền bù giải phóng mặt bằng: công tác giải phóng mặt bằng chậm do vậy các nhà thầu không có mặt bằng để thi công (Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Điện Biên phủ giai đoạn 2). Một số dự án chưa nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân về phương án cũng như xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa một số hộ dân có đất trong khu vực thu hồi đất thuộc dự án nên chưa phê duyệt được phương án bồi thường GPMB và tái định cư  do vậy chưa thể triển khai giải ngân, chi trả chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư (Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng suổi Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ).

2. Các giải pháp tháo gỡ.

- Đổi mới phương pháp quản lý đầu tư công, trong đó triển khai áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống quản lý đầu tư công trực tuyến nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan cũng như khắc phục được những sai sót không đáng có, đáp ứng được yêu cầu thống nhất về cách hiểu đối với những nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, bố trí vốn, thông tin, số liệu theo dõi dự án được ổn định...

- Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong đầu tư công Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành vẫn còn hiệu lực; chủ động khắc phục những khó khăn, bất cập về quy định pháp lý đem lại để đáp ứng các điều kiện và thủ tục theo quy định, rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục, phương án phân bổ...

- Trong khi chờ hoàn thiện thể chế pháp luật về đầu tư công, các đơn vị vẫn cần nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư công hiện hành, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công, trong đó đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư các vùng ảnh hưởng của dự án; làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công, gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư công, xử lý nghiêm những hành vi tham những, gây thất thoát, lãng phí.

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá năng lực của Chủ đầu tư, Ban QLDA để kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức cho phù hợp với việc phân cấp trong đầu tư công, đáp ứng yêu cầu về quản lý vốn đầu tư công có hiệu quả.

II. Khả năng thực hiện kế hoạch 2019 - 2020
1. Nguyên tắc chung
- Dự kiến khả năng giải ngân của từng từng nguồn vốn, ngành, lĩnh vực, chương trình phân theo từng năm 2019, 2020. 

(1) Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng Số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại thuộc chương trình là 1.466.515 triệu đồng, trong đó: Số vốn trong 90% đã phân bổ là 1.210.088 triệu đồng, số vốn 10% dự phòng chưa phân bổ là 256.427 triệu đồng; số vốn phải bố trí để thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW còn lại là 53.281 triệu đồng; 
Kế hoạch năm 2019 dự kiến phân bổ tổng số vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 712.773 triệu đồng, chiếm 59% số vốn còn lại 02 năm; trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 239.650 triệu đồng; Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững: 473.123 triệu đồng; 

 - Chương trình Giảm nghèo bền vững: Tổng Số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại thuộc chương trình là 613.048 triệu đồng, trong đó thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW là 53.281 triệu đồng; 

 + Chương trình 30a: Dự kiến khả năng giải ngân của 2 năm còn lại là 322.085 trđ (trong đó năm 2019 là  265.641 trđ). 

+ Chương trình 293: Vốn năm 2019, 2020 bố trí hoàn ứng dứt điểm cho 2 dự án còn lại thuộc Chương trình 293 và bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ 2018 và KCM 2019, dự kiến tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch.

+ Chương trình 135: Tổng số vốn còn lại của 02 năm 2019, 2020 là 180.205 triệu đồng, trong đó: năm 2019 dự kiến bố trí 90.102 triệu đồng, năm 2020 dự kiến bố trí 90.102 triệu đồng; 

(2) Chương trình Xây dựng nông thôn mới: Tổng Số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại thuộc chương trình là 597.040 triệu đồng; trong đó: năm 2019 dự kiến bố trí là 298,520 tỷ đồng; năm 2020 dự kiến bố trí là 298,520 tỷ đồng; 

(2) Hỗ trợ cho người có công với cách mạng: Năm 2018 đã phân bổ 100% kế hoạch vốn trung hạn; 

(3) Chương trình mục tiêu: Tổng số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại thuộc chương trình là 907.146 triệu đồng; trong đó số vốn thuộc 90% đã phân bổ chi tiết còn lại là 723.495 triệu đồng; 10% dự phòng chưa phân bổ là 183.651 triệu đồng; tổng số vốn NSTW còn lại cần phải bố trí để thu hồi các khoản ứng trước là 121.167 triệu đồng;  

(4) Vốn trái phiếu Chính phủ: (bao gồm: Vốn TPCP cho các dự án giao thông tổng số vốn còn lại 90.124 triệu đồng; Vốn TPCP Dự án Tái định cư thủy điện Sơn La 19 tỷ đồng; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học là 10.390 trđ)

(5) Vốn nước ngoài: Tổng số vốn nước ngoài thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 còn lại (2019-2020) là 451.148 triệu đồng; trong đó số vốn trong 90% đã phân bổ chi tiết còn lại là 327.189 triệu đồng, số vốn 10% chưa phân bổ là 123.959 triệu đồng; 

(6) Vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng số vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 còn lại (2019-2020) là 1.364.086 triệu đồng, trong đó số vốn trong 90% đã phân bổ chi tiết còn lại là 1.048.276 triệu đồng, số vố 10% dự phòng chưa phân bổ chi tiết là 315.810 triệu đồng; dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2019 phân bổ là 645.975 triệu đồng.

b) Triển khai thực hiện: Các thông tin, số liệu, thực hiện công tác rà soát, dự kiến kế hoạch giải ngân trên Hệ thống thông tin về đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (https://dautucong.mpi.gov.vn), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật toàn bộ trên hệ thống.  
III. Đánh giá chung 

- Nguồn lực đầu tư huy động, nguồn ngân nhà nước đã giao so với kế hoạch đề ra: Kế hoạch vốn đầu tư công đã giao được 3 năm đạt mức trung bình so Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (chiếm 62% kế hoạch trung hạn). Tuy nhiên, mức vốn đã giao trong 3 năm không đồng đều, đặc biệt nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp, mới giao 1.097,7 tỷ đồng (chiếm 48% KH đầu tư công trung hạn); riêng nguồn trái phiếu Chính phủ đã giao đạt 91% kế hoạch đầu tư công trung hạn, dẫn đến khó khăn cho công tác điều hành, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công.   

- Công tác tổ chức thực hiện, các giải pháp thực hiện: 

+ Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch năm 2016, 2017, 2018 được thực hiện theo Luật Đầu tư công, trên cơ sở tổng nguồn vốn 5 năm và hàng năm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo. Các dự án được phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí quy định của Luật Đầu tư công và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, cơ bản bảo đảm phù hợp với các mục tiêu, định hướng, trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. 

+ Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch năm 2016, 2017, 2018 cho các chương trình, dự án, trên nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, số vốn thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2018 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

+ Các dự án được bố trí vốn khởi công mới đã được thực hiện đầy đủ các bước lập, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định chủ trương đầu tư và thẩm định nguồn vốn đầu tư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư và được bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định nhóm B tối đa 5 năm, nhóm C tối đa 3 năm theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Kết quả đạt được so với mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, mặt tích cực: 


+ Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các chương trình, dự án, đảm bảo các nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và năm 2016, 2017, 2018 đã cơ bản xử lý được nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2011-2015 chuyển sang, khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún trước đây.

+ Việc quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong Luật Đầu tư công đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu quả của chương trình, dự án đầu tư công, bảo đảm bố trí vốn một cách tập trung cho các mục tiêu, dự án ưu tiên cần thiết phải đầu tư, khắc phục tình trạng phê duyệt quá nhiều dự án, dẫn đến bố trí vốn dàn trải, kéo dài thời gian thi công, mà không tính đến việc huy động và cân đối các nguồn vốn như trong giai đoạn trước.


+ Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn sẽ vừa bảo đảm các cân đối kinh tế trọng điểm của tỉnh, vừa tạo sự chủ động cho các ngành, huyện, thị xã, thành phố biết cấp mình, ngành mình có bao nhiêu vốn trong kế hoạch 5 năm để có quyết định chủ trương đầu tư đúng đắn, hiệu quả hơn; đặc biệt là tạo ra sự công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực của ngân sách Nhà nước.

+ Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020 đảm bảo các chương trình, dự án khi được phê duyệt sẽ được bố trí đủ vốn để hoàn thành theo đúng quyết định phê duyệt, khắc phục tình trạng không cân đối được nguồn vốn, bị động, đầu tư cắt khúc ra từng năm như giai đoạn trước.

+ Việc triển khai thực hiện lập thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án là bước xác định các nội dung cơ bản về chủ trương đầu tư chương trình, dự án nên đã xác định và quyết định được việc phải triển khai hoặc không triển khai thực hiện đầu tư chương trình, dự án, do đó đã tiết kiệm và giảm bớt rất nhiều chi phí về vốn và thời gian không cần thiết không phải thực hiện, do hủy bỏ chương trình, dự án không thực hiện, hoặc cắt giảm nội dung chương trình, các hạng mục dự án không triển khai thực hiện ở bước tiếp theo của chương trình, dự án.

- Những mặt còn hạn chế; khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân và kiến nghị hướng giải quyết (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung các quy định tại Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn):

Qua rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016, qua quá trình triển khai thực hiện tỉnh gặp phải những khó khăn, vướng mắc như sau:

Thứ nhất, về việc tăng, giảm quy mô, tổng mức đầu tư chương trình dự án, Điều 46 Luật Đầu tư công quy định các trường hợp được điều chỉnh chương trình, dự án. Tuy nhiên, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công chưa quy định trình tự, thủ tục đối với trường hợp chủ đầu tư đề xuất tăng hoặc giảm quy mô dự án, tăng, giảm tổng mức đầu tư của chương trình, dự án (tăng tổng mức đầu tư từ phân loại dự án nhóm C lên nhóm B, nhóm B lên nhóm A hoặc ngược lại); giữ nguyên tổng mức đầu tư nhưng lại giảm quy mô dự án, làm thay đổi mục tiêu đầu tư ban đầu so với quyết định chủ trương đầu tư ban đầu đã được phê duyệt.

Thứ hai, về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công. Trong thực tế triển khai kế hoạch hằng năm, địa phương có nhu cầu điều chuyển kế hoạch giữa các dự án, đặc biệt là dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong nội bộ của các cơ quan chủ quản khá lớn, đặc biệt là vào cuối năm ngân sách. Khi muốn điều chỉnh vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án giải ngân tốt đặc biệt là dự án ODA phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc này giảm tính chủ động của địa phương, tăng thủ tục hành chính. 

Luật Đầu tư công được ban hành nhằm quản lý vốn đầu tư Nhà nước được tốt nhất, hiệu quả nhất và trong quá trình thực thi đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện luật cũng phát sinh những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư, một số quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất với một số đạo luật hữu quan khác. 


Thứ ba, Theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg các dự án nhóm B thuộc chương trình hỗ trợ mục tiêu ngân sách trung ương, sẽ được hỗ trợ 100% vốn NSTW. Nhưng tại Văn bản 916/BKHĐT-TH Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo vốn trung hạn cho địa phương, có một số chương trình chỉ có 01 dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020, vốn NSTW bố trí không đủ theo tiêu chí dự án nhóm B. Khi Địa phương có văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu địa phương phải lồng ghép các nguồn vốn khác để đảm bảo dự án đủ tiêu chí dự án nhóm B, đã gây khó khăn trong công tác lồng ghép vốn của địa phương (nhất là đối với tỉnh nghèo như Điện Biên gần 100% nguồn vốn đầu tư là từ NSTW hỗ trợ hàng năm).

Thứ tư, Việc thẩm định các dự án không có cấu phần xây dựng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch & Đầu tư tuy nhiên hiện tại chưa có Văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức chi phí tỷ lệ của các công việc như quản lý dự án, lập dự án... gây khó khăn trong công tác lập và thẩm định, phê duyệt.


Thứ năm, Tại “Điều 7. Chi phí lập, thẩm định chương trình, dự án đầu tư công có ghi Chi phí lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình đầu tư công sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ này và theo các quy định về chi sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền ban hành” về nội dung này chưa phù hợp với thực tế, vì phần lớn các đơn vị được giao không được giao bổ sung vốn để thực hiện nhiệm vụ này, khi thực hiện chủ yếu là nhờ đơn vị tư vấn thực hiện, nếu dự án được duyệt thì trang trải kinh phí theo chi phí chuẩn bị đầu tư dự án, không được duyệt thì đơn vị tư vấn không được tính chi phí để thanh toán.

Thứ sáu, tại khoản 1, Điều 55 Luật Đầu tư công quy định điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn là “Đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư”, quy định này sẽ gây khó khăn, lúng túng cho địa phương trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vì trên thực tế nếu chưa có kế hoạch đầu tư công trung hạn được phê duyệt sẽ rất khó khăn cho địa phương trong việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án, đồng thời không có đủ căn cứ để địa phương trình và cơ quan có chức năng thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án (đối với dự án không thuộc thẩm quyền thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của địa phương). Mặt khác quy định này sẽ dẫn đến tình trạng xin phê duyệt chủ trương đầu tư dàn trải, làm mất thời gian của các cấp khi dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng không cân đối, bố trí được kế hoạch vốn.

PHẦN THỨ HAI

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
A. DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (BAO GỒM 10% DỰ PHÒNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG) 
I. Nguyên tắc điều chỉnh 
1. Vốn cân đối ngân sách địa phương

- Điều chuyển cắt giảm vốn trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đã bố trí kế hoạch vốn từ năm 2016, 2017, 2018 nhưng không còn nhu cầu thanh toán; 

- Điều chỉnh giảm vốn một số dự án không có thủ tục đầu tư để khởi công mới năm 2019; dự kiến khởi công mới năm 2020, để điều chỉnh tăng vốn cho các dự án cần thiết, còn thiếu vốn trong trung hạn;

- Bổ sung danh mục dự án cần thiết theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; đã có văn bản cho chủ trương bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

- Bổ sung danh mục dự án cấp bách, thật sự cần thiết; 

- Theo quy định tại c, Khoản 4, Điều 75 của Luật Đầu tư công “Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia và vốn Trái phiếu Chính phủ trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các bộ, ngành, địa phương nhưng không vượt quá tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của từng dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định” và khoản 5, Điều 75;
- Thực hiện điều chuyển vốn trung hạn trong danh mục các dự án giữa các ngành và các huyện, thị xã, thành phố; 

2. Vốn Chương trình mục tiêu

- Điều chuyển giảm vốn trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đã bố trí kế hoạch vốn NSTW từ năm 2016, 2017, 2018 nhưng không giải ngân hết, không còn nhu cầu thanh toán;

- Điều chỉnh tăng vốn trung hạn cho dự án không phải áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ;

- Điều chuyển nội bộ vốn thuộc cùng một Chương trình; 

3. Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

3.1 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chuyển tăng mức vốn trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đã bố trí thiếu vốn; điều chuyển giảm mức vốn đối với các công trình không còn nhu cầu; cắt giảm danh mục và hạn mức vốn đối với các công trình trùng lắp, không khả thi; đồng thời xem xét bổ sung đối với một số công trình thuộc đối tượng đầu tư theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo sau khi rà soát điều chỉnh hạn mức vốn của từng huyện và tổng mức vốn của chương trình không thay đổi so với Quyết định 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017. 

3.2 Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững (Chương trình 30a)

- Chương trình 30a: (1) Điều chỉnh tăng thêm hạn mức vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chương trình 30a so với Quyết định 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh do việc áp lại hạn mức vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình 135 theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Điều chuyển tăng/ giảm mức vốn 30a giữa các công trình không còn nhu cầu sang công trình nhu cầu còn thiếu vốn. Bố trí bổ sung một số dự án KCM phù hợp với mức vốn tăng thêm; 

3.3 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 135)

- Điều chỉnh lại tổng mức vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiêu chí phân bổ theo Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

II. Dự kiến điều chỉnh kế hoạch trung hạn
1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 3.158.103 triệu đồng (trong đó: nguồn vốn 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 315.810 triệu đồng), dự kiến phương án điều chỉnh cụ thể như sau: 

1.1. Thành phố Điện Biên Phủ

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 4.207 triệu đồng; trong đó: 

+ Giảm vốn trung hạn Đường Nội thị phường Nam Thanh- TP ĐBP: 909 triệu đồng, hết nhu cầu thanh toán;

+ Giảm vốn trung hạn Bệnh viện đa khoa thành phố Điện Biên Phủ: 248 triệu đồng, hết nhu cầu thanh toán; 
+ Giảm vốn trung hạn dự án xây dựng trường Mầm non Hoa Hồng: 2,55 tỷ đồng, do đã sử dụng vốn sự nghiệp giáo dục; 
+ Giảm vốn trung hạn dự án Thủy lợi tổ dân phố 9, phường Thanh Trường: 500 triệu đồng, dự án đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 7.127 triệu đồng; trong đó: 

+ Chuyển danh mục dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; từ mục 10% dự phòng để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, 5.000 triệu đồng, là dự án cấp bách, cần triển khai thực hiện;

+ Bổ sung 01 dự án mới Đường tổ dân phố 15 đến bản Na Púng phường Thanh Trường, giai đoạn 2016-2020: 2.127 triệu đồng, theo đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ;

1.2. Huyện Điện Biên

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 13.739 triệu đồng; trong đó: 

+ Giảm vốn trung hạn Nhà khách huyện Điện Biên: 338 triệu đồng, do hết nhu cầu thanh toán;
+ Giảm vốn trung hạn dự án PKĐKKV Mường Nhà: 2,18 tỷ đồng; do đã bổ sung từ nguồn tăng thu sỏ xố kiến thiết năm 2018: 2 tỷ đồng;
+ Cắt giảm 03 danh mục dự án do chưa có thủ tục đầu tư: Dự án Kiên cố hóa kênh thủy lợi cấp 2 xã Thanh Yên: 6.000 triệu đồng; Hệ thống cấp nước cho khu vực nhà máy sơ chế mủ cao su tại bản Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (kết hợp cấp nước cho dân cư của bản Huổi Chan 1): 4.000 triệu đồng, do chưa có nhà máy; Hệ thống cấp điện cho khu vực nhà máy chế mủ cao su tại bản Huổi Chan I, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên: 1.221 triệu đồng, do chưa có nhà máy; 
- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 16.827 triệu đồng; trong đó: 

+ Đường dạo leo núi khu du lịch Pa Khoang (GĐ II): 1.225 triệu đồng, dự án đã được phê duyệt điều chỉnh, còn thiếu vốn trung hạn;

+ Chuyển từ mục 10% dự phòng dự án Xây dựng trụ sở xã Mường Lói (đổi tên từ trụ sở xã Phu Luông): 1.422 triệu đồng, cần thiết đầu tư; dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Hỗ trợ đền bù GPMB): 10.000 triệu đồng, dự án cấp bách;

+ Bổ sung danh mục 01 dự án mới: Nâng cấp đường nối từ đường Tè Lèng - Mường Phăng đi nhà khách UBND tỉnh (xã Pá Khoang): 2.000 triệu đồng;
+ Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên: 2,18 tỷ đồng; 
1.3. Huyện Tuần Giáo

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 3.223 triệu đồng; trong đó: 

+ Giảm vốn trung hạn Trụ sở xã Quài Tở: 462 triệu đồng, hết nhu cầu TT; 
+ Giảm vốn trung hạn dự án Trụ sở xã Mường Thín: 1.040 triệu đồng, hết nhu cầu thanh toán; 
+ Giảm vốn trung hạn Truờng Mầm non xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo: 1.721 triệu đồng, hết nhu cầu thanh toán; 
- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 5.064 triệu đồng; trong đó: 

+ Kè bảo vệ khu dân cư khối Sơn Thuỷ và Tân Lập, thị trấn Tuần Giáo: 325 triệu đồng;

+  Đường Nội bộ TTCX Nà Sáy: 483 triệu đồng;

+ Đường QL6 - Bản Kệt xã Quài Cang: 2.000 triệu đồng, trung hạn còn thiếu vốn;
+ Trường THCS xã Quài Cang huyện Tuần Giáo: 1.841 triệu đồng, trung hạn còn thiếu vốn;
1.4. Huyện Điện Biên Đông

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 1.727 triệu đồng; trong đó: 

+ Giảm vốn các dự án không còn nhu cầu thanh toán (Bãi xử lý rác thải thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông; Trụ sở xã Chiềng Sơ; Trụ sở xã Mường Luân; Trụ sở xã Luân Giói; Trụ sở xã Phì Nhừ; Trụ sở xã Háng Lìa) với tổng số vốn giảm là 1.507 triệu đồng, đây là các dự án đã bố trí kế hoạch vốn hàng năm, đã quyết toán không còn nhu cầu thanh toán. 

+ Giảm vốn trung hạn dự án Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên Đông: 220 triệu đồng hết nhu cầu thanh toán;

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 0 triệu đồng; 

1.5. Huyện Mường Ảng

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 1.550 triệu đồng; trong đó: 

+ Giảm vốn trung hạn dự án Trụ sở liên cơ trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, hạt kiểm lâm huyện Mường Ảng: giảm vốn 800 triệu đồng do hết nhu cầu thanh toán;
+ Giảm vốn trung hạn dự án Đường tránh lũ bản Chiềng Lao - Pha Hún, xã Xuân Lao: giảm 750 triệu đồng do hết nhu cầu thanh toán;
- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: Không;

1.6. Huyện Mường Nhé

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 9.762 triệu đồng; trong đó: 

+ Giảm vốn các Công trình quyết toán còn thiếu vốn: 1.434 triệu đồng;

+ Giảm vốn trung hạn dự án Đường Sen Thượng - Lò San Chái: Giảm vốn trung hạn 328 triệu đồng do hết nhu cầu thanh toán;

+ Giảm vốn trung hạn hỗ trợ dự án Chợ cửa khẩu A pa Chải: 8.000 triệu đồng, do chưa có thủ tục hỗ trợ đầu tư; (theo đề nghị của huyện Mường nhé chuyển sang đầu tư Sân vận động huyện giai đoạn 2);
- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 12.638 triệu đồng; trong đó:

+ Bổ sung vốn trung hạn 4.400 triệu đồng cho dự án Cầu treo bản Mường Nhé, xã Mường Nhé: Dự án đã điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, giai đoạn 2016-2020 không còn vốn tín dụng ưu đãi; 

+ Chuyển 01 dự án từ mục 10% dự phòng để triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020: Trường bán trú THCS Mường Nhé: 3.086 triệu đồng; 

+ Bổ sung 01 danh mục đầu tư Sân vận động huyện Mường Nhé (giai đoạn 2): Giai đoạn 2016-2020 bố trí 5.000 triệu đồng;

1.7. Huyện Mường Chà

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 1.563 triệu đồng, là những dự án hết nhu cầu thanh toán;
+ Trụ sở khối đoàn thể huyện Mường Chà: 270 triệu đồng;

+ Trụ sở xã Mường Tùng: 316 triệu đồng;

+ Nâng cấp trường Mầm non Sá Tổng, xã Sá Tổng: 685 triệu đồng;

+ Trường Mầm non Pa Ham xã Pa Ham: 192 triệu đồng;

+ Trường Mầm non Na Sang: 100 triệu đồng;

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 6.249 triệu đồng; trong đó:

+ Đường giao thông TT xã Hừa Ngài - bản Phua Di Tổng: 4.336 triệu đồng, dự án mới được phê duyệt, vốn trung hạn còn thiếu;

+ Bổ sung 01 danh mục dự án mới Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Ma Thì Hồ - Nậm Chua, huyện Mường Chà: 1.913 triệu đồng; 

1.8. Huyện Tủa Chùa 

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 1.634 triệu đồng, trong đó: 

+ Giảm vốn trung hạn dự án Xây dựng đường vào và các công trình phụ trợ thuộc di tích cấp Quốc gia, danh lam thắng cảnh hang động Xá Nhè và Khó Chua La, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa: 1.634 triệu đồng, do vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; 

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 3.114 triệu đồng; trong đó:

+ Bổ sung vốn trung hạn dự án Trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện Tủa Chùa: 1.564 triệu đồng; dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng;

+ Bổ sung vốn cho dự án Trụ sở làm việc Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: 1.550 triệu đồng, trung hạn còn thiếu vốn;

1.9. Huyện Nậm Pồ

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 5.844 triệu đồng, trong đó: Cắt giảm vốn trung hạn 2016-2020 không còn nhu cầu thanh toán (Khu trụ sở làm việc tạm phục vụ cho hoạt động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện Nậm Pồ; Cầu treo Huổi Hâu xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ; Đường Nà Khoa-Na Cô Sa; Trụ sở xã Si Pa Phìn; Trụ sở xã Na Cô Sa) Đường Chà Nưa - Nậm Đích - Mốc B4 huyện Mường Chà) tổng số vốn là 1.818 triệu đồng;
+ Giảm vốn trung hạn dự án PKĐKKV Ba Chà huyện Nậm Pồ: 3.781 triệu đồng; năm 2018 đã bổ sung từ nguồn tăng thu sổ xố kiến thiết 4,281 tỷ đồng;  
- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 8.281 triệu đồng; trong đó:

+ Bổ sung 01 danh mục dự án Thủy lợi Nậm Pố xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé: Giai đoạn năm 2020: 9,766 tỷ đồng, trong đó điều chỉnh tăng trong trung hạn 8,281 tỷ đồng, bổ sung 1,485 tỷ đồng từ 10% dự phòng; số vốn còn lại đầu tư giai đoạn sau;
1.10. Thị xã Mường Lay

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 16.783 triệu đồng, trong đó:
+ Giảm vốn trung hạn dự án Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Hô Nậm Cản (7 km): 84 triệu đồng, thừa so với tổng mức đầu tư phê duyệt;
+ Giảm vốn trung hạn dự án Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường lay: 14.000 triệu đồng, Chủ trương đầu tư chưa được phê duyệt (Đang lựa chọn vị trí, địa điểm, khu đất lập QH theo VB số 2488/UBND-TH ngày 01/9/2018); 

+ Giảm vốn trung hạn Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số Bản Hô Nậm Cản, xã Lay Nưa: 3.433 triệu đồng; dự án chưa có thủ tục đầu tư; 

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 2.538 triệu đồng; trong đó: 

+ Đưa dự án Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Huổi Luân (2 km) từ mục 10% dự phòng lên; dự án đã được phê duyệt, chuẩn bị đầu tư năm 2019;
+ Bổ sung vốn trung hạn cho dự án Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Hô Huổi Luông (8 km): 500 triệu đồng, do trung hạn còn thiếu vốn so với tổng mức đầu tư;
1.11. Quốc phòng - An Ninh

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 6.090 triệu đồng, trong đó:

+ Giảm vốn trung hạn dự án Hỗ trợ thiết bị Trung tâm chỉ huy CSLV Khối An ninh - trực thuộc công an tỉnh: 6.090 triệu đồng, để bổ sung cho dự án Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Trụ sở làm việc Công an tỉnh Điện Biên;

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 7.333 triệu đồng; trong đó: 

+ Bổ sung vốn trung hạn cho dự án Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Trụ sở làm việc Công an tỉnh Điện Biên: 5.340 triệu đồng, dự án đã được phê duyệt. 

+ Chuyển từ mục 10% dự phòng dự án Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã (3 xã) huyện Điện Biên Đông (mỗi xã 1.300 triệu đồng): giai đoạn năm 2020: 1,99 tỷ đồng; 

1.12. Hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn (Dân tộc Cống)
- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 12.235 triệu đồng, trong đó:

+ Giảm vốn Công trình quyết toán còn nợ vốn: 3.526 triệu đồng;

+ Giảm vốn trung hạn dự án San nền giao thông, thoát nước bản Lả Chà - Lả Chà A: 1.899 triệu đồng;

+ Cắt giảm danh mục dự án Thủy lợi bản Púng Bon - xã Pa Thơm: 5.300 triệu đồng, Không đầu tư do dân không nhất chí vì không có đất sản xuất tập trung;

+ Cắt giảm danh mục Công trình thủy lợi Bản Huổi Moi: 1.500 triệu đồng, GĐ 2016-2020 làm công tác chuẩn bị đầu tư;

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 12.235 triệu đồng; trong đó: 

+ Tăng vốn cho một số dự án trung hạn còn thiếu vốn;

+ Bổ sung 01 danh mục dự án Công trình đường vào bản Nậm Kè (Giai đoạn II): 3.000 triệu đồng, đề nghị cho đổ bê tông mặt đường; 

1.13.  Các ngành Tỉnh - CT Công cộng 

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 12.130 triệu đồng, trong đó:

+ Giảm vốn trung hạn dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam: 7.000 triệu đồng, hiện tại dự án chưa được điều chỉnh; để bổ sung vốn cho dự án Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục Công trình Sân vận động tỉnh phục vụ 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ;

+ Giảm vốn trung hạn dự án Cải tạo sửa, sửa chữa Trụ sở Tỉnh ủy: 250 triệu đồng, hết nhu cầu thanh toán;

+ Giảm vốn trung hạn Dự án Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên: 4.880 triệu đồng, dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, thừa vốn trung hạn;

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 33.917 triệu đồng; trong đó: 

+ Đường Nà Nhạn - Mường Phăng: 2.100 triệu đồng, Bổ sung vốn theo QĐ số 3980/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 khu TĐC bản Nà Nhạn 2;

+ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Điện Biên: 1.189 triệu đồng, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, tăng vốn NSĐP;

+ Trường THPT Lương Thế Vinh: Bổ sung thêm 5,18 tỷ đồng, bao gồm bổ sung trong trung hạn 2,18 tỷ đồng, 10% dự phòng 3 tỷ đồng để hoàn thành công việc đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

+ Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Điện Biên: 1.400 triệu đồng, Bổ sung đường ống nước sạch, đường phục vụ cho PCCC vào Kho lưu trữ chuyên dụng, có chủ trương tại Văn bản số 1857/UBND-TH ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; 

+ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (Giai đoạn I): 7 tỷ đồng, trong đó vốn NSĐP 6,5 tỷ đồng; dự án đã được điều chỉnh nguồn vốn tại quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh;  

+ Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên: 4.548 triệu đồng, bổ sung danh mục dự án theo Văn bản số 2174/UBND-TH ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh;

+ Cơ sở hạ tầng các khu bảo tồn tỉnh Điện Biên (Giai đoạn I): 9.000 triệu đồng; dự án đã được điều chỉnh nguồn vốn tại quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh, Năm 2018 đã sử dụng 12 tỷ đồng từ nguồn vốn từ kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng; Văn bản số 2334/UBND-KTN ngày 22/8/2018 triển khai Kết luận của HĐND tỉnh; 

+ Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục Công trình Sân vận động tỉnh: 7.000 triệu đồng, điều chuyển từ mục 10% dự phòng lên, công trình kỷ niệm 65 chiến thắng Điện Biên Phủ 2019, Văn bản số 3107/UBND-TH ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh; 

1.14. Đối ứng các dự án ODA

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 54.991 triệu đồng, trong đó:

+ Giảm vốn trung hạn một số dự án ODA không còn nhu cầu thanh toán (Đường Phiêng Pi - Trại Phong; Đường Rạng Đông - Ta Ma; Đường Nậm Din - Khua Trá; Thủy lợi bản Phiêng Ban xã Thanh An huyện Điện Biên; Sửa chữa thủy lợi Lếnh Nưa- xã Thanh Hưng - huyện Điện Biên)
+ Đối với Dự án PT Nông thôn dựa vào kết quả (vốnJICA): Giảm vốn trung hạn 47.745 triệu đồng, lý do:

Dự án đã được thực hiện từ năm 2015 và dự kiến triển khai thực hiện các tiểu dự án trong giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn được giao là 52.745 triệu đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư do khó khăn vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án, nên dự án chưa triển khai thực hiện được. Hiện tại, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho triển khai thực hiện tại buổi làm việc vốn 06 tỉnh tham gia dự án vào ngày 07/5/2018. Đến nay, dự án vẫn chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính vẫn chưa thống nhất được về lãi vay, thành phố ưu đãi. Do vậy, đề xuất giảm vốn trung hạn, để bổ sung cho các ngành, các huyện, thị xã, thành phố;

+ Giảm vốn trung hạn Dự án THCS vùng khó khăn nhất giai đoạn 2 vốn ADB: 2.936 triệu đồng, các tiểu dự án không còn nhu cầu thanh toán;

+ Chương trình ADB: Giảm vốn đối ứng trung hạn dự án Nâng cấp đường: Pú Nhung - Phình Sáng: 1.300 triệu đồng, do hết nhu cầu thanh toán; 

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 157 triệu đồng; bổ sung cho các dự án thiếu vốn sau quyết toán; số vốn còn lại được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố;

1.15. Hỗ trợ các dự án trọng điểm

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là: 20.000 triệu đồng, trong đó: Điều chỉnh giảm vốn trung hạn NSĐP dự án Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên); đến thời điểm báo cáo dự án chưa được phê duyệt; sau khi điều chỉnh giảm vốn NSĐP trung hạn, tổng số vốn trung hạn dự án còn lại là là 35 tỷ đồng, trong đó 20 tỷ đồng vốn NSTW thuộc Chương trình phát triển KT-XH các vùng, vốn NSĐP 15 tỷ đồng, dự kiến khởi công mới năm 2020; giảm vốn trung hạn để bổ sung cho dự án Hạ tầng kỹ thuật khung; 

- Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là: 50.000 triệu đồng; bổ sung cho dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m (Tạm ứng NSĐP Hoàn trả tạm ứng kho bạc NN theo Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 29/8/2017, trong đó Kế hoạch vốn NSĐP năm 2018 đã bố trí hoàn trả; 

1.16. Nguồn vốn Xổ số kiến thiết: Tổng số vốn được giao là 109.800 trđ. 

- Rà soát cắt bỏ 1 dự án Trạm y tế Mường Luân huyện Điện Biên Đông không đầu tư để điều chuyển vốn cho thế dự án Phòng khám ĐKKV Ba Chà huyện Nậm Pồ (lồng ghép vốn tăng thu NS hàng năm) do trên địa bàn đã có Phòng khám ĐKKV Mường Luân. 

- Rà soát điều chỉnh giảm vốn của 02 DA tăng vốn cho 03 danh mục dự án không phải tiết kiệm 10% theo Nghị quyết 89/NQ-CP là 2.181 triệu đồng.

1.17. Nguồn vốn 10% dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương

Tổng số vốn 10% dự phòng vốn NSĐP được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 là 315 tỷ 810 triệu đồng; dự kiến phân bổ chi tiết danh mục dự án cho các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ theo Nghị quyết số 390/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh đã lồng ghép vào biểu số I.b-CĐNSĐP Danh mục dự án đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Vốn 10% dự phòng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của tỉnh.

Số vốn 10% dự phòng vốn cân đối ngân sách địa phương phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, lĩnh vực cụ thể như sau: 

	Các huyện, thị xã, thành phố và các ngành
	Số vốn
	Đơn vị
	Ghi chú

	1. Thành phố Điện Biên Phủ
	25.548
	triệu đồng
	

	2. Huyện Điện Biên
	29.018
	triệu đồng
	

	3. Huyện Điện Biên Đông
	13.401
	triệu đồng
	

	4. Huyện Tuần Giáo
	16.104
	triệu đồng
	

	5. Huyện Tủa Chùa
	12.942
	triệu đồng
	

	6. Huyện Mường Ảng
	11.993
	triệu đồng
	

	7. Huyện Mường Chà
	15.438
	triệu đồng
	

	8. Huyện Mường Nhé
	16.411
	triệu đồng
	

	9. Thị xã Mường Lay
	4.602
	triệu đồng
	

	10. Huyện Nậm Pồ
	17.485
	triệu đồng
	

	11. Hỗ trợ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
	43.000
	triệu đồng
	

	12. Hỗ trợ kinh phí đầu tư ngoài hàng rào cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
	15.000
	triệu đồng
	

	13. Quốc phòng an ninh
	15.791
	triệu đồng
	

	14. Khoa học công nghệ
	4.130
	triệu đồng
	

	15. Dự án công cộng + các ngành tỉnh quản lý
	64.162
	triệu đồng
	

	16. Các dự án còn nợ đọng XDCB
	11.788
	triệu đồng
	


Riêng thị xã Mường Lay, số vốn 10% dự phòng được phân bổ theo tiêu chí là 6.602 triệu đồng, tuy nhiên do không có nhu cầu đã chuyển 2 tỷ đồng sang cho huyện Điện Biên (huyện Điện Biên không có Chương trình 30a)

2. Vốn Chương trình mục tiêu: Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu là 318.209 triệu đồng, dự kiến phương án điều chỉnh cụ thể như sau: 
2.1. Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 
- Điều chỉnh giảm là 4.559 triệu đồng, bao gồm: 
(1) Đường Tuần Giáo - Tênh phông: 311 triệu đồng, do hết nhu cầu thanh toán; 

(2) Thủy lợi Xuân Lao: 2.535 triệu đồng, dự án thừa vốn trung hạn, do điều chỉnh tổng mức đầu tư (Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 20/10/2017);

(3) Thủy lợi bản Cha Nọ +  Kênh mương bản Pá Cha, xã ẳng Tở: 1.284 triệu đồng, do hết nhu cầu thanh toán;

(4) Trung tâm Hội nghị - Văn hóa và nhà khách huyện Mường Ảng: 429 triệu đồng, dự án bố trí vốn trung hạn làm công tác chuẩn bị đầu tư, thừa không còn nhu cầu thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư;

- Điều chỉnh tăng cho dự án Đường Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà tỉnh Điện Biên: 4.559 triệu đồng, bổ sung vốn NSTW trong trung hạn còn thiếu vốn;

2.2. Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững: Điều chỉnh giảm 1 tỷ đồng vốn trung hạn các dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, để bổ sung tăng vốn trung hạn 1 tỷ đồng cho các dự án Bảo vệ và phát triển rừng; 

3. Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 2.562.416 triệu đồng, dự kiến phương án điều chỉnh cụ thể như sau:  

3.1. Chương trình nông thôn mới

- Tổng số vốn đã phân bổ: 926.190 triệu đồng 
- Tổng số vốn sau điều chỉnh: 926.190 triệu đồng, trong đó: 

+ Các dự án Giáo dục nợ đọng XDCB đưa vào Chương trình NTM không thay đổi so với Quyết định 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 là 62.571 triệu đồng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, cụ thể:

                                                                                       ĐVT: Triệu đồng

	Danh mục dự án
	Đã duyệt tại Quyết định 1228/QĐ-UBND
	Sau rà soát điều chỉnh

	
	Số dự án
	Vốn đã phân bổ
	Số dự án
	Vốn đã phân bổ

	Tổng số
	              461
	              863.619
	              455
	           863.619

	Dự án tiếp chi
	
	                36.754
	
	         41.233

	Dự án giữ nguyên tổng mức
	    324
	              451.420
	     324
	       451.420

	Dự án tăng tổng mức
	8
	28.020
	8
	32.872

	Dự án giảm tổng mức
	68
	235.904
	68
	192.847

	Dự án cắt giảm
	61
	111.521
	
	

	Dự án bổ sung
	
	
	55
	145.247


3.2. Chương trình 30a
- Tổng số vốn trung hạn 2016-2020 đã phân bổ chi tiết theo QĐ 1228/QĐ-UBND là 851.084 triệu đồng; trong đó bố trí thu hồi KH vốn tạm ứng là 108.715 trđ; vốn thực hiện chương trình là 744.169 trđ gồm: CT 30a là 580.523 trđ và CT 293 là 163.646 trđ.

- Tổng số vốn trung hạn 2016-2020 sau rà soát, điều chỉnh là 880.960,4 triệu đồng, tăng 29.876,4 trđ so với QĐ 1228/QĐ-UBND. Trong đó: bố trí thu hồi KH vốn tạm ứng là 105.170,9 trđ (giảm 3.544,1 trđ); bố trí vốn thực hiện Chương trình 775.789,5 trđ (tăng 33.420,5 trđ). Vốn thực hiện chương trình phân bổ cho CT30a là 605.189,1 triệu đồng (tăng 26.466,1 trđ); phân bổ cho Chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo QĐ số 275/QĐ-TTg (CT 293 cũ) là 170.600,4 trđ, tăng 6.954 trđ so với QĐ 1228/QĐ-UBND. Cụ thể hạn mức vốn CT30a sau điều chỉnh phân bổ cho các huyện như sau: 

	TT
	Các huyện
	Vốn phân bổ theo QĐ 1228

(triệu đồng)
	Vốn sau rà soát, điều chỉnh (triệu đồng) 
	Tăng (+)

	
	Tổng số
	580.523
	605.189,1
	24,666,1

	1
	Tủa Chùa
	116.890
	121.857,0
	4.967,0

	2
	Điện Biên Đông
	121.802
	126.977,1
	5.175,1

	3
	Mường Nhé
	115.908
	120.833,0
	4.925,0

	4
	Mường Ảng
	108.050
	112.641,0
	4.591,0

	5
	Nậm Pồ
	117.873
	122.881,0
	5.008,0


- Về danh mục dự án sau rà soát: Giữ nguyên tổng số 91 danh mục dự án đã được giao vốn tại QĐ 1228/QĐ-UBND; đồng thời đề nghị bổ sung 08 dự án mới sử dụng vốn tăng thêm trong hạn mức thuộc 5 huyện: Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Mường Ảng và Nâm Pồ.

- Về phương án rà soát vốn điều chỉnh:

+ Phần vốn tăng thêm trong hạn mức đề nghị bố trí cho 08 dự án bổ sung mới (gồm: huyện Tủa Chùa 03 DA và huyện Mường Ảng 02 DA; huyện Mường Nhé 01 DA; huyện Điện Biên Đông 01 DA và huyện Nậm Pồ 01 DA).

+ Tổng số vốn rà soát điều chỉnh giảm là 19.630 trđ, gồm 3.544,1 trđ vốn bố trí thu hồi kế hoạch vốn tạm ứng giảm (do cập nhập chuẩn xác lại số vốn phải thu hồi theo số liệu tổng hợp của Kho bạc NN tỉnh tại báo cáo cấp phát vốn năm 2017) và 16.085,9 trđ của 30 dự án hết nhu cầu thanh toán, điều chuyển tăng vốn cho 19 dự án còn thiếu vốn.

3.3. Chương trình 275 (Chương trình 293 cũ): Tổng số vốn trung hạn 2016-2020 sau rà soát, điều chỉnh là 170.600 triệu đồng, tăng 6.954 triệu đồng so với QĐ 1228/QĐ-UBND. Trong đó: Bố trí bổ sung 02 danh mục mới huyện Mường Chà tổng số vốn là 9.505 triệu đồng; giảm vốn trung hạn một số dự án huyện Mường Chà hết nhu cầu là 306 triệu đồng; giảm vốn trung hạn một số dự án huyện Tuần Giáo do hết nhu cầu thanh toán là 2.245 triệu đồng; 

Tổng số vốn trung hạn huyện Mường Chà sau khi điều chỉnh vốn trung hạn là 88.959 triệu đồng; huyện Tuần Giáo là 81.641 triệu đồng; 
3.4. Chương trình 135
- Tổng số vốn đã phân bổ: 528.767 triệu đồng 
- Tổng số vốn điều chỉnh: 500.691 triệu đồng (Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tổng mức vốn giao: 556.323 triệu đồng, trong đo: 10% dự phòng 55.632 triệu đồng, phân bổ 90% vốn là 500.691 triệu đồng)

- Tổng mức vốn từng huyện, thị bằng số vốn đã phân bổ năm 2016 cộng số vốn phân bổ giai đoạn 2017-2020. Trong đó: 

+ Năm 2016 giữ nguyên theo kế hoạch đã phân bổ 102.000 triệu đồng (đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh phân bổ chi tiết) 

+ Giai đoạn 2017-2020 còn lại số vốn 398.691 triệu đồng, phân bổ cho các huyện, thị xã theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh.
 (Chi tiết như Biểu mẫu số I.b, II.b. III.b kèm theo)
B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
I. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ 

1. Góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phù hợp hệ thống quy hoạch quốc gia; phù hợp với Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 với việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; 

2. Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2016, số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018; 

3. Việc phân bổ vốn phải được thực hiện theo đúng Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

4. Việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho các dự án của địa phương phải đảm bảo:

- Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2019. Mức vốn kế hoạch năm 2019 cho từng dự án không được vượt quá số vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch còn lại của từng dự án sau khi trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch các năm 2016, 2017 và 2018.

- Việc phân bổ vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo các nguyên tắc, tiêu chí nêu trên và thứ tự ưu tiên như sau:

+ Thứ nhất, Bố trí vốn để thanh toán tối thiểu 50% tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thanh toán;

+ Thứ hai, Bố trí vốn để thu hồi tối thiểu 30% số vốn ứng trước nguồn NSTW dự kiến thu trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi;

+ Thứ ba, Bố trí đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

+ Thứ tư, Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2019;

+ Thứ năm, Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt, bảo đảm bố trí vốn hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định tại Điều 13 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ;

+ Thứ sáu, Dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2016, số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018; 

- Đối với vốn nước ngoài, ưu tiên tập trung bố trí vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định năm 2019 nhưng không có khả năng gia hạn, các dự án có tiến độ và khả năng giải ngân tốt;

- Đối với vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo nguyên tắc nêu trên. Ngoài ra, tổng vốn TPCP dự kiến kế hoạch năm 2019 bao gồm cả dự kiến sử dụng 10% dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 đã được giao. Đề xuất phương án phân bổ cho các dự án trên cơ sở tổng mức vốn được thông báo, bao gồm cả dự kiến bố trí cho các dự án đề xuất sử dụng nguồn 10% dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn TPCP giai đoạn 2016-2020; dự án mới có nhu cầu sử dụng vốn TPCP năm 2019 nhưng có khả năng đến ngày 31/10/2018 chưa có quyết định đầu tư được duyệt.

II. Dự kiến danh mục và phương án phân bổ 
1. Chương trình mục tiêu quốc gia: Dự kiến tổng số kế hoạch vốn năm 2019 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 là 712 tỷ 773 triệu đồng, trong đó: 

1) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Dự kiến kế hoạch năm 2019 là 239 tỷ 650 triệu đồng, được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố.

2) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng số vốn dự kiến kế hoạch năm 2019 là 473 tỷ 123 triệu đồng, bao gồm: 

- Bố trí thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW là: 44 tỷ 840 triệu đồng;

- Chương trình 30a: Dự kiến phân bổ Kế hoạch năm 2019 là 265 tỷ 641 triệu đồng (trong đó huyện Tủa Chùa 55 tỷ 112 triệu đồng; huyện Mường Nhé 54 tỷ 648 triệu đồng; huyện Mường Ảng 50 tỷ 943 triệu đồng; huyện nậm Pồ 55 tỷ 575 triệu đồng; riêng huyện Điện Biên Đông bố trí đủ KH vốn trung hạn là 49 tỷ 360 triệu đồng là do năm 2016 đã được tỉnh giao bổ sung KH vốn lần 2).

- Chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg: Dự kiến phân bổ kế hoạch năm 2019 là 72 tỷ 540,3 triệu đồng (trong đó huyện Mường Chà 35 tỷ 356 triệu đồng, huyện Tuần Giáo 37 tỷ 184 triệu đồng).

- Chương trình 135: Phân bổ Kế hoạch năm 2019 thực hiện Chương trình là 90.102 triệu đồng, được phân bổ cho các huyện, thị xã.

2. Chương trình mục tiêu: Tổng số vốn dự kiến phân bổ kế hoạch 2019 là 262 tỷ 360 triệu đồng, trong đó bố trí 41 tỷ 059 triệu đồng để thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW, 3 tỷ 920 triệu đồng để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, cụ thể như sau: 
- Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Tổng số vốn dự kiến phân bổ kế hoạch 2019 là 137 tỷ 630 triệu đồng, phân bổ cho 07 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2019 tổng số vốn là 129 tỷ 630 triệu đồng, bố trí vốn 01 dự án đã đủ điều kiện khởi công mới năm 2019 là 7 tỷ đồng; Bố trí vốn 1 tỷ đồng cho 02 dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019; 

- Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho địa phương: Tổng số vốn dự kiến phân bổ kế hoạch 2019 là 46 tỷ 877 triệu đồng, trong đó bố trí thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW là 35 tỷ 577 triệu đồng; 

- Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững: Dự kiến phân bổ kế hoạch 2019 bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 (dự án Bảo vệ và phát triển rừng và Dự án trồng cây phân tán tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020) với tổng số vốn dự kiến là 12 tỷ 743 đồng.

- Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Tổng số vốn phân bổ kế hoạch 2019 là 27 tỷ 044 triệu đồng, bố trí cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 thuộc Chương trình theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg, trong đó thu hồi các khoản ứng trước là 5.482 triệu đồng, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản 3.920 triệu đồng;

- Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo: Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 27 tỷ 580 triệu đồng cho Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020, trong đó vốn NSTW 18 tỷ 580 triệu đồng, vốn NSĐP 9 tỷ đồng.                                                                                

- Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm: Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 cho 01 dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2019 số vốn là 19 tỷ 486 triệu đồng.

3. Vốn trái phiếu Chính phủ 

3.1. Vốn trái phiếu Chính phủ theo thông báo Văn bản số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổng số vốn TPCP kế hoạch 2019 là 60 tỷ 390 triệu đồng, bao gồm:  
- Vốn TPCP dự án giao thông: Phân bổ 50.000 triệu đồng cho dự án Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn  TT. Tủa Chùa - Nậm Mức  - Huổi Mí); 
- Vốn TPCP kiên cố hóa giáo dục: Phân bổ 10 tỷ 390 triệu đồng cho các dự án KCH giáo dục được giao vốn tại Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017; 
3.2 Vốn trái phiếu Chính phủ sử dụng 10% dự phòng

- Vốn TPCP Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La: Dự kiến là 19 tỷ đồng (10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn).

- Chương trình KCH trường, lớp học sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2017-2020: Số vốn 10% dự phòng đã giao là 22 tỷ 600 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho các dự án Nhà lớp học các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông; Nhà lớp học các trường mầm non và tiểu học huyện Tủa Chùa; 

4. Vốn nước ngoài: Tổng số vốn nước ngoài phân bổ kế hoạch 2019 là 155.254 triệu đồng, trong đó bố trí cho các Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2 (2017-2020); Dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2. 
5. Vốn cân đối ngân sách địa phương 

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước, dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư, rà soát và dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019 phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương theo đúng các nguyên tắc, quy định, bảo đảm bố trí vốn tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết, địa phương đã ưu tiên đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế, xây dựng nông thôn mới theo quy định; 

Kế hoạch 2019, Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (Bao gồm cả nguồn XDCBTT, Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, Xổ số kiến thiết, Bội chi ngân sách địa phương) là 645 tỷ 975 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức: Kế hoạch 2019 là 602 tỷ 930 triệu đồng; Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: Kế hoạch 2019 là 18 tỷ 045 triệu đồng; Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: Kế hoạch 2019 là 25 tỷ đồng. 

(Chi tiết Biểu mẫu số I.a, Phụ lục I - Biểu mẫu số I.b, Ic, 
Phục lục II - Biểu mẫu số II, Phụ lục IV - Biểu mẫu số IV; 
Phụ lục V - Biểu mẫu số V, VI gửi kèm theo)

III. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NSTW NĂM 2019

- Năm 2019, tỉnh Điện Biên dự kiến khởi công mới 01 dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng, đây là dự án cấp thiết, cấp bách của tỉnh, khi triển khai thực hiện dự án có tác dụng lan tỏa, phát triển kinh tế xã hội liên vùng góp phần thúc đẩy phát triển và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh.

- Nguồn vốn NSTW thuộc Chương trình mục tiêu của tỉnh thấp, theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 262,390 tỷ đồng, bằng 15,9% kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 của tỉnh, trong khi phải bố trí tối thiểu 50% để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, 30% thu hồi các khoản vốn ứng trước từ NSTW. Do đó, tỉnh đã lựa chọn những dự án thật sự cần thiết để đưa vào kế hoạch năm 2019 góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
Sau khi Kế hoạch đầu công được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và trong năm 2019 sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp và các chủ đầu tư chủ động rà soát, cắt giảm các dự án chưa thật sự cần thiết; các dự án, hạng mục dự án có hiệu quả thấp để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  
Trên đây là nội dung Báo cáo của UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh về đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019. Kính trình HĐND tỉnh Điện Biên xem xét, thông qua./.
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